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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-BKHĐT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 
Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia (sau đây viết gọn là Quyết định) với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Khoản 1 Điều 28 Luật Thống kê số 89/2015/QH13 quy định: “Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”.
- Điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thống kê số 89/2015/QH13 quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia”.
- Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Nghị định số 62/2024/NĐ-CP).
2. Cơ sở thực tiễn
Để bảo đảm thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 (sau đây viết gọn là Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg). Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm tên cuộc điều tra, mục đích, đối tượng, đơn vị, loại điều tra, nội dung điều tra, thời kỳ, thời điểm điều tra và cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện.
Danh mục các cuộc điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra (có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 42 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau). Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các bộ, ngành vẫn đang thực hiện các cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định. Các cuộc điều tra này được thực hiện để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy nhiên, ngày 07/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP, trong đó quy định: (1) Lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương và (2) thời gian công bố số liệu GDP, GRDP.
Để công bố số liệu thống kê theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP cần phải thay đổi thời gian thu thập thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê quốc gia có liên quan. Trong khi đó, Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg đã quy định cụ thể thời kỳ, thời điểm điều tra của các cuộc điều tra thống kê quốc gia. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg để phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP. 
Thực hiện nội dung này, ngày 01/8/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 5487/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ, trong đó quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2024 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành
- Bảo đảm thu thập, biên soạn, công bố, phổ biến thông tin thống kê theo đúng quy định của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
- Hoàn thiện hành lang pháp lý về xây dựng các hình thức thu thập thông tin thống kê bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Luật Thống kê.
- Khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg.
2. Quan điểm xây dựng 
- Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thống kê.
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, chính xác, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê.
- Các cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia bảo đảm tính phù hợp, khả thi, tránh sự trùng lặp, chồng chéo giữa các hình thức thu thập thông tin, đồng thời bảo đảm tính kế thừa từ những cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê đã ban hành.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về Chương trình điều tra thống kê quốc gia bao gồm: Tên cuộc điều tra, mục đích điều tra, đối tượng, đơn vị điều tra, loại điều tra, nội dung điều tra, thời kỳ, thời điểm điều tra, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Rà soát các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
- Rà soát quy trình thu thập, tổng hợp thông tin thống kê tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), bộ, ngành và địa phương để xác định thời kỳ, thời điểm tiến hành các cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
- Đánh giá tình hình thực hiện các cuộc điều tra thống kê quốc gia đã ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg.
- Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
- Tổ chức các hội thảo xin ý kiến các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia và Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
- Xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng việc đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê.
- Gửi xin ý kiến chính thức bằng văn bản tới các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Công văn số...
- Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. 
- Ngày…, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã nhận được Văn bản thẩm định số ….. của Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 05 điều và 01 phụ lục kèm theo, cụ thể:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Chương trình điều tra thống kê quốc gia 
- Điều 4. Tổ chức thực hiện
- Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành
- Phụ lục. Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
2. Nội dung cơ bản
- Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, trong đó đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau, cụ thể:
+ Nhóm 01. Điều tra dân số, lao động và việc làm, gồm 3 cuộc điều tra.
+ Nhóm 02. Điều tra đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gồm 8 cuộc điều tra.
+ Nhóm 03. Điều tra công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và vốn đầu tư 8 cuộc điều tra.
+ Nhóm 04. Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tài khoản quốc gia, gồm 5 cuộc điều tra.
+ Nhóm 05. Điều tra giá, gồm 9 cuộc điều tra
+ Nhóm 06. Điều tra khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, gồm 3 cuộc điều tra.
+ Nhóm 07. Điều tra y tế, xã hội và môi trường, gồm 6 cuộc điều tra.
- Mỗi cuộc điều tra gồm các nội dung sau: Mục đích điều tra; đối tượng, đơn vị điều tra; loại điều tra; nội dung điều tra; thời kỳ, thời điểm điều tra; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp.
3. Những thay đổi so với Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
a) Về kết cấu của dự thảo Quyết định
- Tăng 02 điều so với Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg.
- Bỏ phần quy định chung của Chương trình điều tra thống kê quốc gia vì đã gộp vào các điều của dự thảo Quyết định.
b) Về tổ chức thực hiện 
Điều 4 của dự thảo Quyết đinh quy định: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân cấp hoặc ủy quyền cho Tổng cục Thống kê ban hành kế hoạch các cuộc điều tra thống kê hằng năm, phương án điều tra của từng cuộc tổng điều tra, điều tra được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
c) Về Chương trình điều tra thống kê quốc gia
- Giữ nguyên: 20 cuộc điều tra.
- Sửa nội dung của: 25 cuộc điều tra.
Nội dung sửa đổi các cuộc điều tra chủ yếu vào mục đích điều tra; đối tượng, đơn vị điều tra; nội dung điều tra; thời kỳ, thời điểm điều tra để phù hợp với tình hình thu thập thông tin thực tế và bảo đảm tổng hợp, công bố số liệu thống kê theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Chương trình điều tra thống kê ban hành kèm theo dự thảo Quyết định không làm phát sinh hay loại bỏ cuộc điều tra theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg mà chỉ sửa nội dung của một số cuộc điều tra. Do đó, việc thực hiện Chương trình điều tra không làm phát sinh nguồn nhân lực và tài chính cho việc thực hiện.
VI. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Quyết định ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia không làm phát sinh thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và không có tác động về giới.
Trên đây là Tờ trình về việc xây dựng Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Quyết định; (5) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; (6) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; (7) Bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức).
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